
STT LỚP MÃ SINH VIÊN HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH
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QĐ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI EMAIL

141
K45CĐL.01 DTK0951010873 Lăng Văn Ngọc 04/12/1991 Nam

Cơ khí động lực Thôn Pò nghiền - thuỵ Hùng - 

Cao Lộc - lạng sơn
967996628 langngoc.cdl01@gmail.com

142
K45CĐL.01 DTK0951010275 Phạm Xuân Nghĩa 17/12/1991 Nam

Cơ khí động lực Thôn Tây Sơn - Vũ Chính - TP 

Thái Bình - Thái Bình
961221605

phamnghiatnut.edu@gmail.co

m

143
K45CĐL.01 DTK0951010787 Đào Duy Phi 28/12/1990 Nam

Cơ khí động lực thôn Nghĩa Lập - Nghĩa Hưng - 

Vĩnh Tường - vĩnh Phúc
985196003 daoduyphi0711@gmail.com

144
K46CĐL.01 DTK1051010404 Phạm Xuân Bách 23/04/1991 Nam

Cơ khí động lực Đồng Tâm  Hữu Lũng - Lạng 

Sơn
987313000 phamthangtnut@gmail.com

145
K46CĐL.01 DTK1051010847 Phạm Hồng Quang 23/08/1992 Nam

Cơ khí động lực Bãi Chạc - Phúc Thuận - Phổ 

Yên - Thái Nguyên
1666221741

DTK1051010847@tnut.edu.v

n

146
K46CĐL.01 DTK1051010139 Nguyễn Văn Thông 29/04/1992 Nam

Cơ khí động lực Bình Yên - Nam Thanh - Nam 

Trực - Nam Định
948191241

DTK1051010139@tnut.edu.v

n

319
K1 CN-KTO.01 

(K49) DTK0851010064 Nguyễn Tất Trung 25/12/1990 Nam

Công nghệ ô tô Tổ 22- P. Cam Giá- TP. Thái 

Nguyên

1697247172 DTK0851010056@tnut.edu.v

n

320
K1 CN-KTO.01 

(K49) DTK0851010056 Đỗ Đình Thanh 19/12/1990 Nam

Công nghệ ô tô Tân Hưng- Tân Việt- Bình 

Giang- Hải Dương

1667124659 DTK0851010304@tnut.edu.v

n

321
K1 CN-KTO.01 

(K49) DTK0851010304 Bế Quốc Chung 08/02/1990 Nam

Công nghệ ô tô Xóm 2 - Kim Tiến - Kim Sơn - 

Định Hóa - Thái Nguyên

1643116334 DTK0951010525@tnut.edu.v

n

322
K1 CN-KTO.01 

(K49) DTK0951010525 Nông Trương Tuyển 13/07/1991 Nam

Công nghệ ô tô Xóm Nà Rụa - Hoà Chung - Tx 

Cao Bằng

1633032008

11110710690@tnut.edu.vn

383
K1 CN-KTO.01 

(K49) 11110710280 Nguyễn Văn Sĩ 09/10/1988 Nam

Công nghệ ô tô  Xuân Phong, Chu Điện, Lục 

Nam, Bắc Giang
1678658889 Nguyenvansi.bg@gmail.com

384
K1 CN-KTO.01 

(K49) DTK1051010601 Nguyễn Trọng Long 18/08/1992 Nam

Công nghệ ô tô Xóm Mới - Hà Châu - Phú Bình - 

Thái Nguyên
1646336196 ntlong188@gmail.com

385
K1 CN-KTO.01 

(K49) DTK1051010715 Lục Mạnh Tuấn 01/09/1992 Nam

Công nghệ ô tô Xóm Trại Cái - Minh Lập - 

Đồng hỷ - Thái Nguyên
983097392 dtk1051010715@tnut.edu.vn

897
K45CĐL.01 DTK0851010228 Nguyễn Văn Chiến 01/05/1990 Nam

Cơ khí động lực Ngọc Trì - Trạm Lộ - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
974879543 nvchien161@gmail.com

898
K46CĐL.01 DTK0951010593 Lâm Minh Tú 02/11/1991 Nam

Cơ khí động lực Tổ 15 - Quang Trung - TP Thái 

Nguyên
1688982221 lamminhtu.tn@gmail.com

899
K46CĐL.01 DTK0951010758 Trần Trung Công 17/05/1991 Nam

Cơ khí động lực Hữu Bị - Mỹ trung - Mỹ Lộc - 

Nam Định

917782800 linhquyentnut@gmail.com

900
K47CĐL.01 DTK0951010166 Đào Văn Dương 04/07/1991 Nam

Cơ khí động lực Khu 2 - Phương Trù - Yên 

Phương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
969268070 voluongtransa@gmail.com

901
K47CĐL.01 DTK0951010288 Vũ Duy Thăng 07/10/1990 Nam

Cơ khí động lực Đội 1 - Nội Tý - Hoằng minh - 

Hoằng Hoá - Thanh HOá
985662236 vuthang36tnut@gmail.com

902
K46CĐL.01 DTK1051010325 Nguyễn Huy Bình 26/02/1991 Nam

Cơ khí động lực Đống Xứng - Việt Ngọc - Tân 

Yên - Bắc Giang
1657135247

Nguyenhuybinha8@gmail.co

m

903
K46CĐL.01 DTK1051010421 Lê Minh Đức 16/07/1992 Nam

Cơ khí động lực Dương Thành - Phú Phú - Thái 

Nguyên
1682329292 minhduc157@gmail.com

904
K46CĐL.01 DTK1051010646 Phan Văn Bộ 12/06/1992 Nam

Cơ khí động lực Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa - 

Tam Dương - Vĩnh Phúc

1665286119 maihuyenct47@gmail.com

905
K46CĐL.01 DTK1051010910 Nguyễn Văn Nam 20/10/1992 Nam

Cơ khí động lực Đông Lâm - Bình Dương - Đông 

Triều - Quảng Ninh
1644379499 namcntn92@gmail.com

906
K47CĐL.01 DTK1051010294 Trương Văn Sơn 01/08/1992 Nam

Cơ khí động lực Khả Lã - Tân Lập - Lục Ngạn - 

Bắc Giang
982669115 Truong.son18.92@gmail.com

907
K47CĐL.01 DTK1051010374 Nguyễn Đức Sơn 02/06/1992 Nam

Cơ khí động lực Xóm 7 - Xuân Châu - Xuân 

Trường - Nam Định
975787192 ducson2692@gmail.com

908
K47CĐL.01 DTK1051010528 Ma Văn Út 04/06/1992 Nam

Cơ khí động lực Giàng - Phong Minh - Lục Ngạn - 

Bắc Giang
973703264 mautk46@gmail.com
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909
K47CĐL.01 DTK1051010897 Đào Xuân Hòa 25/05/1991 Nam

Cơ khí động lực Xóm 11- Tả Hà - Văn Lý - Lý 

Nhân - Hà Nam
1655878567 0

910
K47CĐL.01 DTK1151010010 Phan Tuấn Cường 06/07/1993 Nam

Cơ khí động lực Xóm Thùng Ong - Đồng Liên - 

Phú Bình - Thái Nguyên
1696386828 Phancuong.tnut@gmail.com

911
K47CĐL.01 DTK1151010024 Đặng Xuân Lộc 20/02/1993 Nam

Cơ khí động lực Khu 6 - Phương Lĩnh - Thanh 

Ba - Phú Thọ
985789957 Dtk1151010024@tnut.edu.vn

912
K47CĐL.01 DTK1151010214 Trần Ngọc Vi 10/02/1993 Nam

Cơ khí động lực Giá 1 - Phấn Mễ - Phú Lương - 

Thái Nguyên
983785843 Ototnut@gmail.com

913
K47CĐL.01 DTK1151010290 Phạm Văn Hậu 26/10/1993 Nam

Cơ khí động lực Xóm Đồi Chè - Phúc Trìu - Tp 

Thái Nguyên - Thái Nguyên
0 hau2610k47@tnut.edu.vn

914
K47CĐL.01 DTK1151010358 Nguyễn Văn Phương 17/05/1993 Nam

Cơ khí động lực An Phong - Đông Cao - Phổ Yên 

- Thái Nguyên
1646114009 phuong1705k47@tnut.edu.vn

915
K47CĐL.01 DTK1151010360 Hoàng Văn Sơn 28/09/1993 Nam

Cơ khí động lực Đội 3 - Bình Dương - Ngọc Sơn - 

Hiệp Hòa - Bắc Giang
1653383283

sonhoang9x.hhbg@gmail.co

m

916
K47CĐL.01 DTK1151010361 Lý Văn Sơn 17/12/1993 Nam

Cơ khí động lực Xóm Hạ - Cao Xá - Tân Yên - 

Bắc Giang
1688994894 lyvanson0602@gmail.com

917
K47CĐL.01 DTK1151010403 Đỗ Quang Linh 17/09/1993 Nam

Cơ khí động lực Tân Long - Tp Thái Nguyên - 

Thái Nguyên
1662428877 doquanglinh93@gmail.com

918
K47CĐL.01 DTK1151010412 Đặng Ngọc Quang 05/02/1993 Nam

Cơ khí động lực Lân 2 - Phấn Mễ - Phú Lương - 

Thái Nguyên
1699080236 Quangquac0502@gmail.com

919
K47CĐL.01 DTK1151010421 Nông Đức Thiện 21/09/1992 Nam

Cơ khí động lực Thôn Khòn Ca - Xã Đại Đồng - 

Huyện Tràng Định - Lạng Sơn
972250956 ducthien2109@gmail.com

920
K47CĐL.01 DTK1151010433 Tào Văn Cường 15/03/1993 Nam

Cơ khí động lực Điền Lý - Điền Lư - Bá Thước - 

Thanh Hóa
01689.764.069

taovancuongk47cdl@gmail.c

om

921
K47CĐL.01 DTK1151010740 Hoàng Khắc Hoạt 10/03/1991 Nam

Cơ khí động lực Phương ánh - Thanh Sơn - Tĩnh 

Gia - Thanh Hóa
985662059 hoat2291@gmail.com

922
LT11 CDL.01 11511114013 Phạm Phương Nam 18/01/1983 Nam

Cơ khí động lực

Nghĩa Vũ - Nghĩa Trung - Việt Y

1669178966 lexuantien2501@gmail.com

1240
K47CĐL.01 DTK1151010108 Bàng Văn Việt 19/03/1993 Nam

Cơ khí động lực Thôn Tống Danh - Sàn Viên - 

Lộc Bình - Lạng Sơn
1699663085 bangviet93@gmail.com

1271
K47CĐL.01 DTK1051010360 Lưu Văn Lợi 08/04/1992 Nam

Cơ khí động lực Thôn Muối - Xã Giáp Sơn - 

Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang

1677880200 DTK1051010360@tnut.edu.v

n

1324
K1 CN-KTO.01 

(K49) 11110710686 Trần Tuấn Anh 23/06/1989 Nam

Công nghệ ô tô Đông Cáp, Đoàn Đào, Phù Cừ, 

Hưng Yên
321892423

11110710686@tnut.edu.vn

1325
K1 CN-KTO.01 

(K49) DTK0951010896 Đào Văn Tuyến 06/01/1990 Nam

Công nghệ ô tô Thôn Voi - Quỳnh sơn - yên 

Dũng- Bắc Giang
2403504805

DTK0951010896@tnut.edu.v

n

1326
K1 CN-KTO.01 

(K49) DTK1051010313 Ngô Hà Trung 03/07/1991 Nam

Công nghệ ô tô Mỏ- Xuân lương - Yên Thế - 

Bắc Giang
988202286

DTK1051010313@tnut.edu.v

n

1327
K1 CN-KTO.01 

(K49) DTK1051010343 Trần Xuân Giang 13/12/1992 Nam

Công nghệ ô tô Thanh Hoa - Trung Thành - Phổ 

Yên - Thái Nguyên

1657587856 DTK1051010343@tnut.edu.v

n

1328
K1 CN-KTO.01 

(K49) DTK1151010538 Nguyễn Như Tuấn 22/01/1992 Nam

Công nghệ ô tô Xóm 8 - Nhật Tân - Kim Bảng - 

Hà Nam
3516289227

NguyenNhuTuan2201k47@t

nut.edu.vn

1520
K46CĐL.01 DTK0951010855 Lê Ba Duy 17/10/1991 Nam

Cơ khí động lực Thôn Yên Thượng - An Hoà - 

Tam Dương - Vĩnh Phúc
2113895728

DTK0951010855@tnut.edu.v

n

1521
K46CĐL.01 DTK0951010861 Đỗ Đức Hiệu 18/01/1989 Nam

Cơ khí động lực thôn Khe Lòng - Ngòi A - Văn 

yên- Yên bái
293836105

DTK0951010861@tnut.edu.v

n

1522
K47CĐL.01 DTK0951010153 Lê Hoàng Anh 30/06/1991 Nam

Cơ khí động lực Tổ 1 - Hoàng văn Thụ - TP Thái 

Nguyên - Thái Nguyên
972769873

DTK0951010153@tnut.edu.v

n

1523
K46CĐL.01 DTK1051010207 Hoàng Văn Nghĩa 19/07/1992 Nam

Cơ khí động lực
Thôn Chi Thiết - Xã Chi Thiết - 

Huyện Sơn Dương - Tuyên 

Quang

1673762420
DTK1051010207@tnut.edu.v

n

1524
K46CĐL.01 DTK1051010437 Nguyễn Văn Khánh 28/08/1992 Nam

Cơ khí động lực TT Quàn Chu  - Đại Từ - Thái 

Nguyên

976091694 DTK1051010437@tnut.edu.v

n

1525
K46CĐL.01 DTK1051010672 Vũ Văn Hưng 14/10/1992 Nam

Cơ khí động lực Sồi Cầu - Thái Học - Bình Giang 

- Hải Dương
1675584873

DTK1051010672@tnut.edu.v

n

420/Q
Đ-

702/ 
QĐ-

ĐHKT
CN 

ngày 
23 

tháng 
11 

10 
tháng 
8 năm 
2016

338/ 
QĐ-



1526
K46CĐL.01 DTK1051010694 Trần Văn Sanh 19/08/1992 Nam

Cơ khí động lực Thôn Phú Lạc - Minh Tân - 

Hưng Hà - Thái Bình
984641726

DTK1051010694@tnut.edu.v

n

1527
K46CĐL.01 DTK1051010787 Lê Đăng Tiến 14/10/1992 Nam

Cơ khí động lực Xóm 5 b - Nghi Văn - Nghi Lộc - 

Nghệ An

974026780 DTK1051010787@tnut.edu.v

n

1528
K47CĐL.01 DTK1051010057 Tống Đăng Tấn 29/06/1991 Nam

Cơ khí động lực Xóm 11 - Tân An - Nhật Quang - 

Phù Cừ - Hưng Yên

917857538

DTK1051010057

1529
K47CĐL.01 DTK1051010386 Nguyễn Xuân Tùng 18/02/1992 Nam

Cơ khí động lực
Xóm Nam - Thôn Cẩm Bào - 

Xuân Cẩm - Hiệp Hòa - Bắc 

Giang

1683387156
DTK1051010386

1530
K47CĐL.01 DTK1051010652 Triệu Văn Chung 29/06/1992 Nam

Cơ khí động lực Quán Cà - Biên Sơn - Lục Ngạn - 

Bắc Giang
1687014364

DTK1051010652

1531
K47CĐL.01 DTK1151010661 Nông Kỳ Cẩm 29/12/1993 Nam

Cơ khí động lực Thôn 2 - Xã Cẩm Giàng - Bạch 

Thông - Bắc Cạn
984834666

NongKyCam2912k47@tnut.e

du.vn

năm 
2016


